ĐÁP ÁN CUỘC THI “RỬA TAY DIỆT NGAY COVID”
Ngày thi 18/5/2021
1.  Người đầu tiên bắt buộc sinh viên rửa tay bằng dung dịch chlorine trước khi
đỡ đẻ :
A. Labarraque
B. Olivier Wendell Holmes
C. Ignaz Semmelweils
D. Louis Pasteur
2. Những hành vi thiếu an toàn cho người nhận mũi tiêm là:
A. Không vệ sinh tay trước khi chuẩn bị thuốc, trước khi tiêm
B. Mang cùng một đôi găng để vừa chăm sóc người bệnh, vừa tiêm.
C. Không vệ sinh tay trước khi chuẩn bị thuốc, trước khi tiêm; mang một đôi găng vừa chăm sóc người bệnh vừa tiêm
D. Không dùng tay để tháo bơm kim tiêm hay đậy nắp kim sau khi tiêm.
3.  Sử dụng găng tay sạch cần thực hiện trong trường hợp nào dưới đây:
A. Tiêm bắp
B. Tiêm trong da
C. Tiêm dưới da
D. Có khả năng tiếp xúc máu, dịch tiết bắn từ người bệnh ví dụ như lấy máu xét nghiệm, tiêm truyền tĩnh mạch
4. Trong xử lý dụng cụ, làm sạch là:
A. Biện pháp để loại bỏ các chất hữu cơ, vô cơ bám trên bề mặt dụng cụ
B. Bước xử lý ban đầu bắt buộc phải thực hiện tại khoa sử dụng ban đầu. 

C. Quá trình có sử dụng các hóa chất tẩy rửa và các enzyme

D. Tất cả đều đúng
5. Quy trình xử lý dụng cụ cần phải qua các bước:
A. Khử khuẩn, sấy khô, đóng gói, dán nhãn, tiệt khuẩn
B. Làm sạch, khử khuẩn, sấy khô, đóng gói, dán nhãn, tiệt khuẩn
C. Làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, dán nhãn, tiệt khuẩn
D. Khử khuẩn, sấy khô, đóng gói, tiệt khuẩn

6. Dụng cụ nào sau đây cần phải tiệt khuẩn:
A. Máy đo huyết áp
B. Dây máy thở
C. Dụng cụ nội soi chẩn đoán
D. Dụng cụ phẫu thuật nội soi
7. Dụng cụ phẫu thuật nội soi là dụng cụ:
A. Phải tiệt khuẩn
B. Nên dùng một lần rồi bỏ
C. Chỉ cần khử khuẩn bậc cao với dung dịch Cidex OPA (Orthophataldehyde) 

D. Là dụng cụ bán thiết yếu và phải tiệt khuẩn 

8. Phương pháp nào KHÔNG được gọi là tiệt khuẩn:
A. Hấp ướt ở nhiệt độ 1210C trong 20 phút
B. Ngâm trong dung dịch Glutaraldehyde > 2% trong 10 giờ
C. Hấp ướt ở nhiệt độ 1340C trong 04 phút
D. Ngâm trong dung dịch Orthophataldehyde trong 60 phút

9. Vệ sinh hô hấp được yêu cầu thực hiện :
A. Trong các vụ dịch SARS, cúm hoặc các chủng virus mới chưa biết tên
B. Trong các cơ sở y tế có người mắc bệnh lao kháng thuốc
C. Ở buồng chờ khám của cơ sở y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19
D. Cho bất kỳ người nào đang có ho và hắt hơi
10. Nước đổ vào bình làm ẩm phải là nước :
A. Đun sôi 100oC 

B. Nước cường toan
C. Nước tiệt khuẩn
D. Nước muối sinh lý 0,9%

11. Thời gian tối thiểu để vệ sinh tay ngoại khoa là:
A. 15-30 giây
B. 30 giây- 1 phút
C. 1-2 phút
D. 3 phút
12. Khái niệm “Vệ sinh bàn tay” được hiểu là:
A. Rửa tay bằng xà phòng trung tính và nước
B. Chà xát bàn tay bằng tay bằng dung dịch chứa cồn
C. Rửa tay bằng xà phòng kháng khuẩn và nước
D. Tất cả đều đúng
13. Những phương pháp vệ sinh tay thường được sử dụng trong các cơ sở khám
chữa bệnh
A. Rửa tay thường quy với xà phòng và nước, sát khuẩn tay với dung dịch có chứa cồn
B. Rửa tay phẫu thuật, sát khuẩn tay với dung dịch cồn khô
C. Rửa tay thường quy với xà phòng và nước, sát khuẩn tay với dung dịch có chứa cồn, rửa tay với dung dịch khử khuẩn và nước, rửa tay phẫu thuật
D. Rửa tay thường quy với xà phòng khử khuẩn và nước, sát khuẩn tay với dung dịch có chứa cồn, rửa tay phẫu thuật
14. Nồng độ cồn trong dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn :
A. 40-50% 

B. 50-60% 

C. 60-70% 

D. 60-80 %
15.  Sau khi rửa tay thường qui, phương pháp làm khô tay tốt nhất là :
A. Khăn sử dụng nhiều lần
B. Máy thổi khí
C. Khăn sạch
D. Khăn sạch hoặc khăn giấy sử dụng một lần
16. Chỉ được vệ sinh tay với cồn khi:
A. Sau khi rửa tay thường quy
B. Sau khi làm thủ thuật xâm lấn
C. Khi  bàn tay không có dính các chất bẩn mà mắt thường không nhìn thấy
D. Khi nhìn thấy bàn tay có dính dịch sinh học

17. Kỹ thuật rửa tay với nước và xà phòng ĐÚNG NHẤT là :
A. Mở vòi nước, lấy xà phòng, chà xát trong 15 giây, rửa tay dưới vòi nước, tắt vòi nước, làm khô tay
B. Mở vòi nước, làm ướt tay, lấy xà phòng, chà xát tất cả bề mặt của bàn tay, rửa tay dưới vòi nước, làm khô tay, tắt vòi nước bằng cổ tay
C. Mở vòi nước, làm ướt tay, lấy xà phòng, chà xát tất cả bề mặt của bàn tay theo quy trình tối thiểu 30 giây, rửa tay dưới vòi nước, làm khô tay, tắt vòi nước bằng khăn sạch hoặc khăn giấy sau khi lau tay
D. Mở vòi nước, làm ướt tay, lấy xà phòng, chà xát tất cả bề mặt của bàn tay tối thiểu 30 giây, rửa tay dưới vòi nước, làm khô tay, tắt vòi nước bằng khuỷu tay

18. Những tác nhân nào sau đây hiện diện trên bàn tay của nhân viên y tế trong bệnh viện 
A. E. coli, Pseudomonas aeruginosa.Staphylococcus đặc biệt là S. aureus
B. Candida albican. Rotavirus, Adenovirus, VRS, HBV, HCV, HIV,…
C. Acinetobacter baumanii
D. Tất cả các câu trên đều đúng
19. Ngày được chọn là ngày “Vệ sinh tay toàn cầu” :
A. Ngày 5/5 
B.  Ngày 5/5 và ngày 15/10 hàng năm 

C.  Ngày 5/5 và ngày 20/10 hàng năm 

D.  Ngày 15/5 
20. Điều nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG:
A. Mang găng không thay thế được rửa tay
B. Rửa tay trước khi mang găng là thực hành bắt buộc
C. Trong một số trường hợp, sát khuẩn găng để dùng lại là chấp nhận được
D. Khi mang và tháo găng không được để tay chạm vào mặt ngoài găng
